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Stt Họ và tên HS Nữ
Năm
sinh Nơi sinh Lớp Điểm

Ghi
chú

1 Nguyễn Thị Thanh Thảo x 2005 Nghệ An 6/1 3.0  

2 Nguyễn Thị Anh Thư x 2005 TPHCM 6/1 7.0 Đạt

3 Nguyễn Ngọc Phương Uyên x 2005 TPHCM 6/2 2.0  

4 Trương Ngọc Như Huỳnh x 2005 TPHCM 6/2 Vắng  

5 Trần Nguyễn Kim Ngân x 2005 TPHCM 6/3 3.0  

6 Nguyễn Thanh Ngân x 2005 TPHCM 6/4 3.0  

7 Nguyễn Thị Kim Thư x 2005 TPHCM 6/6 6.0  

8 Đặng Thiên Phương x 2005 TPHCM 6/7 3.0  

9 Nguyễn Lê Phương Uyên x 2005 TPHCM 6/7 6.5  

10 Lê Nguyễn Thiên Thanh x 2005 TPHCM 6/8 3.0  

11 Trần Như Ý x 2005 TPHCM 6/8 6.5  

12 Ngô Trần Thanh Nhi x 2005 TPHCM 6/9 6.0  

13 Phạm Hoàng Tuyết Ân x 2005 TPHCM 6/9 Vắng  

14
Bùi Ngọc Trâm Anh x 2005 TPHCM 7/1

6.0  

15
Nguyễn Bá Bảo Hân x 2005 TPHCM 7/1

7.0 Đạt

16
Huỳnh Kim Liên x 2005 TPHCM 7/1

7.0 Đạt

17
Võ Ngọc Thanh Ngân x 2005 TPHCM 7/2

6.5  

18
Đinh Ngọc Vân Anh x 2005 TPHCM 7/8

6.0  

19
Nguyễn Thị Kim Anh x 2005 TPHCM 7/8

5.5  

20 Bùi Nguyễn Anh Thư x 2002 TPHCM 8/1 6.0  

21 Đặng Ái Vy x 2003 TPHCM 8/1 6.0  

22 Hoàng Thiên An  2003 TPHCM 8/1 6.5  

23 Nguyễn Đăng Ngọc Nhi x 2003 TPHCM 8/1 7.0  

24 Nguyễn Hòa Gia Vy x 2003 TPHCM 8/1 1.0  

25 Nguyễn Ngọc Ánh x 2003 TPHCM 8/1 7.5 Đạt



26 Nguyễn Ngọc Uyên Nhi x 2003 TPHCM 8/1 7.0  

27 Nguyễn Thị Huỳnh Nhi x 2003 TPHCM 8/2 7.0 Đạt

28 Nguyễn Thanh Vân x 2003 TPHCM 8/2 6.0  

29 Trần Gia Khôi  2003 TPHCM 8/2 6.0  

30 Đào Thị Ngọc x 2003 TPHCM 8/8 4.0  

31 Nguyễn Thị Huỳnh Nhung x 2003 TPHCM 8/8 5.5  

32 Phan Nguyễn Tuyết Nhi x 2003 TPHCM 8/9 5.0  

33 Lý Thái Kim Xuân x 2003 TPHCM 8/9 5.0  

34 Huỳnh Minh Thiên Thanh x 2002 TPHCM 9/1 6.5 Đạt

35 Nguyễn Kim Hà x 2002 TPHCM 9/1 6.0  

36 Phạm Thị Ngọc Nhi x 2002 TPHCM 9/1 6.0  

37 Từ Lê Bảo Trân x 2002 TPHCM 9/1 6.0  

38 Đặng Thị Tường Vi x 2002 TPHCM 9/6 6.0  

39 Nguyễn Thị Thanh Tuyền x 2002 TPHCM 9/8 5.0  

Danh sách có 39 học sinh.

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CHỌN ÔN TÂÂP THI CẤP QUÂÂN

Stt Họ và tên HS Nữ
Năm
sinh Nơi sinh Lớp Điểm

Ghi
chú

1 Nguyễn Thị Anh Thư x 2005 TPHCM 6/1 7.0 Đạt

2 Nguyễn Bá Bảo Hân x 2005 TPHCM 7/1 7.0 Đạt

3 Huỳnh Kim Liên x 2005 TPHCM 7/1 7.0 Đạt

4 Nguyễn Ngọc Ánh x 2003 TPHCM 8/1 7.5 Đạt

5 Nguyễn Thị Huỳnh Nhi x 2003 TPHCM 8/2 7.0 Đạt

6 Huỳnh Minh Thiên Thanh x 2002 TPHCM 9/1 6.5 Đạt

Danh sách có 06 học sinh.
Bình Thạnh, ngày 20 tháng 9 năm 2016

KT.Hiê Âu Trưởng
P.Hiê Âu Trưởng

Nguyễn Ngọc bảo Chương


